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Ngày: 15 tháng 12 năm 2020 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG  

 

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Dương Văn Hải. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Trịnh Văn Nhất. 

                                        Bà Hoàng Thị Hồng. 

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Trang– Thư ký Toà án 

nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia phiên toà: 

Ông Đặng Đức Hùng– Kiểm sát viên. 

Trong ngày 15 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Bắc 

Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 192/2020/TLST-HS, ngày 

06 tháng 11 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 179/2020/QĐXXST-

HS ngày 13 tháng 11 năm 2020; Quyết định hoãn phiên toà số 47/2020/HSST-QĐ , 

ngày 26 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Văn L, sinh năm 1974; tên gọi khác: Không; Nơi đăng ký 

HKTT: thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang; chỗ ở: số nhà 10, ngõ 47, khu Đ, 

phường L, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Không. Nghề nghiệp: Kinh doanh; Văn hóa: 8/12; con ông Nguyễn Văn L, 

sinh năm 1930 (đã chết) và bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1932; gia đình có 7 anh em, 

bị cáo là con thứ 7. Vợ: Phạm Thị Thanh H, sinh năm 1976. Bị cáo có 03 con, con 

lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị 

cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị tạm giữ từ ngày 24/12/2019  đến ngày 

02/01/2020 thì bị cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên toà). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Lương Thùy L, sinh năm 1971; trú tại: Ki ốt B1-B2, chợ T, phường N, 

thành phố B(Vắng mặt tại phiên toà). 
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2. Anh Phạm Văn P, sinh năm 1976; trú tại: số 17, đường Y 1, tổ 7, phường 

N, thành phố B(Vắng mặt tại phiên toà). 

3. Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1981; trú tại: Thôn P, xã Đ, huyện Y, tỉnh Bắc 

Ninh (Vắng mặt tại phiên toà). 

4. Anh Nguyễn Duy T, sinh năm 1979; trú tại: Thôn P, xã Đ, huyện Y , tỉnh 

Bắc Ninh (Vắng mặt tại phiên toà). 

5. Anh Hoàng Văn C, sinh năm 1985; trú tại: thôn C, xã D, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang (Vắng mặt tại phiên toà). 

6. Anh Trương Văn M, sinh năm 1970; trú tại: thôn N, xã X, huyện L , tỉnh 

Bắc Giang (Vắng mặt tại phiên toà). 

7. Anh Thân Văn T, sinh năm 1985; trú tại: số 42, đường N, phường , thành 

phố B(Vắng mặt tại phiên toà). 

8. Anh Bùi Văn C, sinh năm 1983; trú tại: Thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang (Vắng mặt tại phiên toà). 

9. Chị Phan Thị Thanh H, sinh năm 1976; trú tại: Số nhà 10, ngõ 47, Khu Đ, 

phường L, thành phố B(Vắng mặt tại phiên toà). 

                                 NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn L, sinh năm 1974, trú tại: số nhà 10, ngõ 47, khu Đ, phường L, 

thành phố Blà chủ cơ sở kinh doanh cầm đồ (có đăng ký kinh doanh), lợi dụng việc 

kinh doanh của mình để cho vay lãi nặng nhằm thu lời bất chính. Ngày 03/01/2019, 

Nguyễn Văn L đang ở nhà thì có chị Lương Thùy L, sinh năm 1971, trú tại: Ki ốt 

B1-B2, chợ T, phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang đến hỏi vay tiền. L đồng ý 

cho chị L vay tiền theo hình thức trả lãi tháng, số tiền vay là 50.000.000 đồng, lãi 

suất là 5.000.000 đồng/1 tháng (tương ứng với mức lãi suất 10%/ 1 tháng và 120%/1 

năm, gấp 6 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định), chị L phải trả lãi vào ngày 

mùng 3 hàng tháng. Việc vay tiền không có tài sản thế chấp, chị L tự viết và ký xác 

nhận vào giấy vay tiền giao cho L giữ. Từ ngày 03/01/2019 đến ngày 03/8/2019, chị 

L đã trả đủ cho Ltiền lãi hàng tháng, tổng cộng 7 tháng là 35.000.000 đồng. Đến 

tháng 09/2019 chị L trả cho L 2.000.000 tiền lãi, tháng 10/2019 thì chị L không 

thanh toán tiền lãi cho L. Ngày 3/11/2019, chị L tiếp tục trả tiền lãi cho L số tiền 

2.000.000 đồng và đến ngày 08/12/2019 chị L trả lãi cho L số tiền là 4.800.000 

đồng. Tổng số tiền lãi chị L đã trả cho L đến ngày 08/12/2019 là 43.800.000 đồng, 

còn tiền gốc chị L chưa trả được đồng nào. Số tiền L thu lợi bất chính đối với khoản 

vay trên là 34.633.333 đồng.  

 Khoảng 20 giờ ngày 22/12/2019, do thấy chị L không trả đủ lãi theo thỏa 

thuận nên L đã đến cửa hàng của chị L để đòi tiền. Tại đây, L đòi nợ và lấy tại cửa 
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hàng của chị L một tờ hóa đơn thanh toán để ghi chốt số tiền chị L còn nợ lãi là 

11.200.000 đồng. Nhưng chị L không có tiền trả, L và chị L có lời qua tiếng lại với 

nhau, sau đó L đi về. Sau khi L về khoảng 20 phút thì có 02 nam thanh niên bịt mặt, 

điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, không xác định được biển 

kiểm soát đến quán của chị L. Một nam thanh niên đi vào trong quán dùng 01 vật 

cứng đánh trúng vào đầu chị L 02 phát làm chị L bị thương và được đưa đến bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu.  

Ngày 23/12/2019, chị L đã có đơn trình báo đến Công an thành phố  và giao 

nộp cho Cơ quan điều tra 01 tờ hóa đơn có chữ và số liệt kê các khoản lãi do L viết 

(ký hiệu giám định A1). Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Bđã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn L phát hiện thu giữ những đồ vật tài 

liệu như sau: 

- 01 quyển sổ gồm 15 tờ A4, có bìa mầu hồng, các tờ còn lại là giấy vay tiền 

(trên bìa có chữ M1). 

- 01 quyển sổ gồm 10 tờ A4 nội dung là các giấy vay tiền (trên bìa có chữ 

M2). 

- 01 quyển sổ gồm 52 tờ A4, có bìa mầu hồng, các tờ còn lại là giấy vay tiền 

(trên bìa có chữ M3). 

- 01 quyển sổ gồm 12 tờ A4, có bìa mầu hồng, các tờ còn lại là giấy vay tiền 

(trên bìa có chữ có chữ M4). 

- 01 quyển sổ gồm 5 tờ A4, có bìa mầu hồng, các tờ còn lại là giấy vay tiền 

(trên bìa có chữ M5). 

- 01 quyển sổ gồm 100 tờ A4, có bìa mầu xanh, các tờ còn lại là giấy vay tiền 

(trên bìa có chữ M6). 

- 01 quyển sổ ghi chép, có bìa cứng, tờ còn lại có dòng kẻ, gồm 34 trang (trên 

bìa có chữ M7). 

- 01 quyển sổ ghi chép, có bìa cứng, tờ còn lại có dòng kẻ, gồm 38 trang (trên 

bìa có chữ M8). 

- 01 sổ hợp đồng cầm đồ bìa mầu xanh gồm 32 tờ. 

- 01 giấy nhận tiền đề ngày 27/6/2019, 01 giấy nhận tiền đề ngày 15/6/2019, 

01 giấy nhận tiền đề ngày 16/6/2019 - tại mục người nhận đều có chữ ký của 

Nguyễn Thị H, 01 giấy báo  của ngân hàng Nông Nghiệp, mặt sau có chữ ký và chữ 

viết của chị Nguyễn Thị H. 

- 01 giấy chứng nhận kinh doanh số 20A8009512 do UBND TP Bắc Giang 

cấp ngày 17/4/2012; 01 giấy chứng nhân kinh doanh số 20A8009512 do UBND TP 

Bắc Giang cấp ngày 17/4/2012 – ngành nghê kinh doanh dịch vụ cầm đồ. 

- Số tiền 67.700.000 đồng. 
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Ngày 26/12/2019, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Bắc Giang giám định chữ viết, chữ số, chữ ký trên các tài liệu đã thu giữ 

gồm 01 tờ giấy liệt kê các khoản lãi mà chị L chưa trả Lai do chị L giao nộp cho Cơ 

quan điều tra (“Hóa đơn thanh toán”-ký hiệu A1), 01 quyển sổ bìa màu hồng được 

đánh số từ 01 đến 52 trong đó có 04 tờ tài liệu cần giám định đề ngày 03/1/2019, 

22/4/2019 thu giữ khi khám xét chỗ ở của Lai (ký hiệu A2, A3, A4, A5). Tại Kết 

luận giám định số 02 ngày 02/1/2020, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc 

Giang kết luận:  

1. Không đủ điều kiện giám định chữ viết, chữ ký tại mặt trước tài liệu cần 

giám định ký hiệu A5 do chữ viết, chữ ký bị chồng chéo, các đặc điểm truy nguyên 

cá biệt không ổn định. 

2. Chữ viết mực màu xanh trên tài liệu cần giám định ký hiệu A1; chữ viết tại 

mặt sau trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A3, A5 so với chữ viết của Nguyễn 

Văn L trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M7 do cùng một người viết ra. 

3. Chữ viết, chữ ký tại mặt trước trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A2, 

A3 so với chữ viết của Lương Thùy L trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M8 đến M12 

do cùng một người viết, ký ra. 

4. Chữ viết, chữ ký trên tài liệu cần giám định ký hiệu A4 so với chữ viết của 

Phạm Văn P trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M13 đến M17 do cùng 1 người viết, ký 

ra. 

Ngày 30/4/2020, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Bắc Giang giám định chữ viết, chữ số, chữ ký trên các sổ ghi chép đã thu giữ 

của Nguyễn Văn L đã thu giữ gồm: 01 (một) Quyển sổ bìa màu hồng có các trang 

giấy được đánh số từ 01 đến 52, trong đó có chữ ký, chữ viết cần giám định tại các 

trang giấy số 04, 09, 13, 15, 41 (ký hiệu từ A1 đến A5); 01 (một) Quyển sổ có các 

trang giấy được đánh số từ 01 đến 10, trong đó có chữ ký, chữ viết cần giám định tại 

trang giấy số 07 (ký hiệu A6); 01 (một) Quyển sổ bìa màu hồng có các trang giấy 

được đánh số từ 01 đến 15, trong đó có chữ ký, chữ viết cần giám định tại các trang 

giấy số 08, 09 (ký hiệu A7, A8); 01 (một) Quyển sổ có các trang giấy được đánh số 

từ 01 đến 05, trong đó có chữ ký, chữ viết cần giám định tại trang giấy số 04 (ký 

hiệu A9); 01 (một) Quyển sổ bìa màu xanh có các trang giấy được đánh số từ 01 đến 

98, trong đó có chữ ký, chữ viết tại các trang số 06, 18 (ký hiệu A10, A11). Tại bản 

Kết luận giám định số 768A/KL- KTHS ngày 25/6/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: 

1. Chữ ký, chữ viết trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A1 - trừ chữ ký, chữ 

viết "L- Nguyễn Văn L" tại mục "Người cho vay tiền” ở mặt trước và chữ viết có 

nội dung "Ngày 18-1-2019 trả 5 triệu - tháng 12-2019 trả qua tài khoản 10.000.000 
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tr" ở mặt sau) so với chữ ký, chữ viết của Đàm Thị Phương T trên các tài liệu mẫu 

(ký hiệu từ M8 đến M13) là do cùng một người ký, viết ra. 

2. Chữ ký, chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A2, A4, A11 - trừ 

các chữ viết có nội dung "21...03...19", "16...03...19", "13...10...19" tại mục "Ngày 

...tháng...năm...") so với chữ ký, chữ viết của Bùi Văn C trên các tài liệu mẫu (ký 

hiệu từ M14 đến M18) là do cùng một người ký, viết ra. 

3. Chữ ký dạng chữ viết "C" và chữ viết trên tài liệu cần giám định (ký hiệu 

A3 - trừ chữ viết ở mặt sau) so với chữ ký, chữ viết của Hoàng Văn C trên các tài 

liệu mẫu (ký hiệu từ M19 đến M24) là do cùng một người ký, viết ra. 

4. Chữ ký, chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A5) so với chữ ký, 

chữ viết của Trương Văn M trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M38 đến M42) là do 

cùng một người ký, viết ra. 

5. Chữ ký, chữ viết trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A6 - trừ chữ viết có 

nội dung "Đã trả lãi 20 triệu") so với chữ ký, chữ viết của Ngô Xuân S trên tài liệu 

mẫu (ký hiệu từ M48) là do cùng một người ký, viết ra. 

6. Chữ ký dạng chữ viết "T" và chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký 

hiệu A7, A8 - trừ chữ ký, chữ viết "Nguyễn Duy T - T - Nguyễn T", "L - Nguyễn 

Văn L" ở mặt trước, "T - Nguyễn Duy T" ở mặt sau tài liệu cần giám định ký hiệu 

A7; chữ viết có nội dung "4 - 3 - 2019 trả 5tr", "25 - 05 - 2019 trả 10 tr" trên tài liệu 

cần giám định ký hiệu A8) so với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Thị T trên các tài 

liệu mẫu (ký hiệu từ M29 đến M33) là do cùng một người ký, viết ra. 

7. Chữ ký dạng chữ viết, chữ viết có nội dung "Nguyễn Duy T", "T - Nguyễn 

T" ở mặt trước và "T - Nguyễn T" ở mặt sau tài liệu cần giám định (ký hiệu A7) so 

với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Duy T trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M34 đến 

M37) là do cùng một người ký, viết ra. 

8. Chữ ký, chữ viết mang tên Thân Văn T tại mục "Người vay tiền” trên tài 

liệu cần giám định (ký hiệu A9) so với chữ ký, chữ viết của Thân Văn T trên các tài 

liệu mẫu (ký hiệu từ M25 đến M28) là do cùng một người ký, 

9. Chữ ký, chữ viết trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A10) so với chữ ký, 

chữ viết của Thân Văn T trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M43 đến M47) là do cùng 

một người ký, viết ra. 

10. Chữ ký dạng chữ viết, chữ viết "L- Nguyễn Văn L” tại mục "Người cho 

vay tiền" ở mặt trước và chữ viết có nội dung "Ngày 18-1-2019 trả 5 triệu - tháng 

12-2019 trả qua tài khoản 10.000.000 tr" ở mặt sau tài liệu cần giám định (ký hiệu 

A1); chữ viết có nội dung "21...03...19", "16…03...19", "13...10...19" tại mục "Ngày 

... tháng...năm..." trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A2, A4, A11); chữ viết ở 

mặt sau tài liệu cần giám định (ký hiệu A3); chữ viết có nội dung "Đã trả lãi 20 

triệu" tại trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A6); chữ ký dạng chữ viết, chữ viết "L- 
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Nguyễn Văn L" tại mục "Người cho vay tiền" trên tài liệu cần giám định (ký hiệu 

A7); chữ viết có nội dung "4 - 3 - 2019 trả 5tr - 25-05- 2019 trả 10 tr" trên tài liệu 

cần giám định (ký hiệu A8); chữ viết ở trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A9 - trừ 

chữ ký, chữ viết mang tên Văn L trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M7) là do 

cùng một người ký, viết ra. 

Quá trình điều tra, ngoài hành vi cho vay lãi nặng đối với chị L, Nguyễn Văn 

L còn khai nhận đã có hành vi cho vay lãi nặng đối với 6 người khác, cụ thể như 

sau: 

1. Anh Phạm Văn P, sinh năm 1976, trú tại số nhà 17, đường Y, tổ 7, 

phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang 

Ngày 22/4/2019, L có cho anh P vay số tiền là 40.000.000 đồng, lãi suất các 

bên thỏa thuận là 4.500.000 đồng/1 tháng (tương ứng với mức lãi suất là 135%/ 1 

năm, gấp 6,75 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định), kỳ hạn trả lãi theo 

tháng, khi vay anh P có tự viết và ký vào giấy vay tiền đưa cho L giữ. Anh Pđã trả 

cho L 6 tháng tiền lãi (tính đến tháng 10/2019) là 27.000.000 đồng, số tiền L thu lợi 

bất chính là 23.000.000 đồng. Đến nay anh P không có yêu cầu đề nghị gì về dân sự. 

2. Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1981, trú tại: thôn P, xã Đ, huyện Y , tỉnh 

Bắc Ninh. 

Ngày 27/01/2019, L có cho chị T vay số tiền là 68.000.000 đồng, lãi suất các 

bên thỏa thuận là 10.200.000 đồng/1 tháng (tương ứng với mức lãi suất là 180%/ 1 

năm, gấp 9 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định), kỳ hạn trả lãi theo tháng, 

khi vay chị T có tự viết và cùng chồng là anh Nguyễn Duy T ký vào giấy vay tiền 

đưa cho L giữ. Đến ngày 25/5/2019 chị T đã trả cho L được 15.000.000 đồng tiền 

lãi, số tiền L thu lợi bất chính là 10.466.667 đồng. Đến nay chị T, anh T không có 

yêu cầu đề nghị gì về dân sự. 

3. Anh Hoàng Văn C, sinh năm 1985, nơi cư trú: thôn C, xã D, huyện L, 

tỉnh Bắc Giang  

Ngày 24/9/2019, L có cho anh C vay số tiền là 20.000.000 đồng, lãi suất các 

bên thỏa thuận là 2.400.000 đồng/1 tháng (tương ứng với mức lãi suất là 144%/ 1 

năm, gấp 7,2 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định), kỳ hạn trả lãi theo 

tháng, khi vay anh C có tự viết và ký vào giấy vay tiền đưa cho Lgiữ. Anh C đã trả 

đủ lãi cho L 6 tháng đến tháng 8/2019 được 14.400.000 đồng tiền lãi và 10.000.000 

đồng tiền gốc. Tháng 9 và tháng 10 năm 2019 anh C tiếp tục trả lãi số tiền nợ gốc 

còn lại là 10.000.000 đồng với lãi suất 1.200.000 đồng/1 tháng (tương ứng với mức 

lãi suất là 144%/ 1 năm, gấp 7,2 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định) được 

số tiền là 2.400.000 đồng và trả hết số tiền nợ gốc. Tổng số tiền lãi L thu được là 

16.800.000 đồng, số tiền L thu lợi bất chính là 14.466.667 đồng. Đến nay anh C 

không có yêu cầu đề nghị gì về dân sự. 
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4. Anh Trương Văn M, sinh năm 1970, nơi cư trú: thôn N, xã X, huyện L, 

tỉnh Bắc Giang. 

Ngày 6/9/2019, L có cho anh M vay số tiền là 20.000.000 đồng, lãi suất các 

bên thỏa thuận là 2.400.000 đồng/ 1 tháng (tương ứng với mức lãi suất là 144%/ 1 

năm, gấp 7,2 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định), kỳ hạn trả lãi theo 

tháng, khi vay anh Mcó tự viết và ký vào giấy vay tiền đưa cho L giữ. Anh M đã trả 

đủ lãi cho L 3 tháng đến tháng 12 năm 2019 trả được 7.200.000 đồng tiền lãi, số tiền 

L thu lợi bất chính là 6.200.000 đồng. Đến nay anh M không có yêu cầu đề nghị gì 

về dân sự. 

5. Anh Thân Văn T, sinh năm 1985, nơi cư trú: Số nhà 40, đường N , 

phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

Ngày 24/9/2019, L có cho anh T vay số tiền là 40.000.000 đồng, lãi suất các 

bên thỏa thuận là 4.000.000 đồng/ 1 tháng (tương ứng với mức lãi suất là 120%/ 1 

năm, gấp 6 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định), kỳ hạn trả lãi theo tháng, 

khi vay anh T có tự viết và ký vào giấy vay tiền đưa cho L giữ. Anh T đã trả đủ lãi 

cho L 3 tháng đến tháng 12 năm 2019 trả được 12.000.000 đồng tiền lãi, số tiền L 

thu lợi bất chính là 10.000.000 đồng. Đến nay anh T không có yêu cầu đề nghị gì về 

dân sự. 

6. Anh Bùi Văn C, sinh năm 1983, trú tại: Thôn T, xã T, huyện L , tỉnh 

Bắc Giang. 

- Ngày 21/2/2019, L có cho anh C vay số tiền là 10.000.000 đồng, lãi suất các 

bên thỏa thuận là 900.000 đồng/1 tháng (tương ứng với mức lãi suất là 108%/ 1 

năm, gấp 5,4 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định), kỳ hạn trả lãi theo 

tháng, khi vay anh C có tự viết và ký vào giấy vay tiền đưa cho L giữ. Anh C đã trả 

đủ lãi cho L 10 tháng đến tháng 12 năm 2019 trả được 9.000.000 đồng tiền lãi, số 

tiền L thu lợi bất chính là 7.333.333 đồng.  

- Ngày 16/3/2019, L có cho anh C vay số tiền là 10.000.000 đồng, lãi suất các 

bên thỏa thuận là 900.000 đồng/1 tháng (tương ứng với mức lãi suất là 108%/ 1 

năm, gấp 5,4 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định), kỳ hạn trả lãi theo 

tháng, khi vay anh C có tự viết và ký vào giấy vay tiền đưa cho L giữ. Anh C đã trả 

đủ lãi cho L 9 tháng đến tháng 12 năm 2019 trả được 8.100.000 đồng tiền lãi, số tiền 

L thu lợi bất chính là 6.600.000 đồng.  

- Ngày 13/10/2019, L có cho anh C vay số tiền là 10.000.000 đồng, lãi suất 

các bên thỏa thuận là 900.000 đồng/1 tháng (tương ứng với mức lãi suất là 108%/ 1 

năm, gấp 5,4 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định), kỳ hạn trả lãi theo 

tháng, khi vay anh C có tự viết và ký vào giấy vay tiền đưa cho L giữ. Anh Cg đã trả 

đủ lãi cho L 2 tháng đến tháng 12 năm 2019 trả được 1.800.000 đồng tiền lãi, số tiền 

L thu lợi bất chính là 1.466.667 đồng.  
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Tổng cộng từ ngày 21/2/2019 đến ngày 23/12/2019, L cho anh C vay 

30.000.000 đồng. Số tiền lãi thu được là 18.900.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 

15.400.000 đồng. Anh C đã trả hết số tiền gốc cho L, đến nay không có yêu cầu về 

Dân sự. 

Quá trình điều tra đã xác định ngoài các hành vi cho vay lãi nặng nêu trên, 

Nguyễn Văn L khai nhận còn cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất không vượt 

quá năm lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định, cụ thể như sau: anh Cao 

Thanh S, sinh năm 1970, nơi cư trú: khu phố T, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc 

Giang; chị Nguyễn Thị T, sinh năm nơi cư trú: thôn X, xã H, huyện V, tỉnh Bắc 

Giang; anh Nguyễn Quang H, sinh năm 1975, nơi cư trú: xã N, huyện V, tỉnh Bắc 

Giang; chị Đinh Thị H, sinh năm 1978, trú tại thôn B, xã D, thành phố B; anh Ngô 

Xuân S, sinh năm 1963, nơi cư trú: đường V, phường Trần Phú, thành phố Bắc 

Giang; chị Đàm Thị Phương Thúy, sinh năm 1990, nơi cư trú: đường Huyền Quang, 

phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; anh Nguyễn Đức Tiến, sinh 

năm 1974, nơi cư trú: Xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; chị Chu 

Bạch Yến, sinh năm 1979, nơi cư trú: thôn Đọ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh; anh Thân Quang Thanh, sinh năm 1974, nơi cư trú: Số nhà 21, 

ngõ 14, đường Đồng Cửa, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang; anh Nguyễn Văn 

Cử, sinh năm 1984, nơi cư trú: thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang; chị Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1985, nơi cư trú: chung cư 

Quang Minh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang; anh Đặng Thế Anh, 

sinh năm 1975, nơi cư trú: phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang; chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1964, nơi cư trú: thôn Tân Văn 1, xã Tân 

Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; chị Hà Thị Huyền, sinh năm 1959, nơi cư 

trú: đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang; anh Hoàng Văn Thưởng, sinh năm 1982, nơi cư trú: thôn Cả, xã Mỹ Thái, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; anh Đinh Văn Khánh, sinh năm 1982, nơi cư 

trú: xã Tân Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; anh Hà Huy Bình, sinh năm 

1975, nơi cư trú: xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Hoàng Việt Hùng, 

sinh năm 1979, nơi cư trú: Số nhà 131C, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang; chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1961, nơi cư trú: phường 

Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; anh Trần Xuân Trung, sinh năm 

1983, nơi cư trú: thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 

anh Thân Văn Thêm, sinh năm 1975, nơi cư trú: thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; anh Tạ Văn Chiến, sinh năm 1977, nơi cư trú: 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang; anh Cao Việt Đức, sinh năm 1986, nơi cư trú: thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, 

thành phố Bắc Giang; chị Nguyễn Thị Thanh Hải, sinh năm 1964, nơi cư trú: số 707, 
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tòa nhà chung cư CC4, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; 

Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1984, nơi cư trú: tổ Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, anh Dương Văn Hiền, sinh năm 1984, số 01 

đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang . Cơ quan điều tra đã 

tiến hành làm việc với những người nêu trên xác định việc Lai cho những người này 

vay tiền với lãi suất cho vay không vượt quá 5 lần so với mức lãi suất cao nhất của 

Bộ luật dân sự. 

Đối với những người vay tiền gồm: Anh Trần Trung K, sinh năm 1977, nơi cư 

trú tổ dân phố 7A, phường T, thành phố B; anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1991, nơi 

cư trú: thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang có tên trong sổ vay tiền. Qua xác minh 

tại địa phương thì những người trên không còn cư trú tại địa phương nên Cơ quan 

điều tra chưa triệu tập làm việc được. 

          Đối với người vay tiền có tên trong sổ vay tiền gồm anh Trần Văn T, trú tại xã 

M, huyện P, tỉnh Sơn La, anh Nguyễn Đình P, trú tại tổ dân phố số 1, phường T , 

thành phố B và chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1978, nơi cư trú: phường T, thành phố 

B, tỉnh Bắc Giang. Cơ quan điều tra đã xác minh tại địa phương nhưng không xác 

định được người nào có thông tin, địa chỉ nêu trên. Do L không biết tên tuổi, địa chỉ 

cụ thể của những người này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ 

để xử lý. 

  Đối với hành vi ngày 22/12/2019 chị Lương Thùy L bị hai đối tượng không 

xác định được danh tính gây thương tích. Quá trình điều tra Nguyễn Văn L không 

thừa nhận có liên quan đến vụ việc trên. Ngày 01/10/2020, chị Nguyễn Thị L rút 

đơn trình báo và từ chối giám định thương tích nên không có căn cứ để xử lý. 

Vật chứng của vụ án đã được nhập kho vật chứng để xử lý theo quy định. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn L đã khai nhận hành vi phạm tội. 

 Tại bản Cáo trạng số 195/CT-VKS ngày 06/11/2020 của Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố, tỉnh Bắc Giang truy tố bị cáo Nguyễn Văn L về tội: “Cho vay lãi 

nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật Hình 

sự. 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

 Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo và đề nghị 

Hội đồng xét xử:  

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự”. 

2. Về hình phạt:  

2.1. Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình 

sự; 
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Xử phạt: Nguyễn Văn L từ 08 tháng đến 10 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách từ 16 đến 20 tháng. Giao bị cáo cho UBND phường L, thành phố 

B, tỉnh Bắc Giang giám giát, giáo dục trong thời gian thủ thách.  

 - Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo L. 

3. Về các biện pháp tư pháp và trách nhiệm dân sự: 

- Buộc bị cáo L nộp lại tổng số tiền 294.532.500đồng (trong đó: Số tiền gốc 

cho vay là 268.000.000 đồng và tiền lãi tương ứng với mức lãi suất 20%/năm là 

26.532.500đồng) để sung quỹ Nhà nước.  

- Đối với khoản thu lợi bất chính là 114.166.500 đồng những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan chưa yêu cầu gì về dân sự nên cần tách ra và dành quyền 

khởi kiện để giải quyết bằng vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.  

- Đối với số tiền gốc một số người vay đến nay chưa trả hết cho L. Do bị cáo 

L và những người vay không yêu cầu giải quyết nên không đặt ra giải quyết.  

4. Về vật chứng và tài sản bị tạm giữ: Đối với 01 tờ hóa đơn có chữ và số liệt 

kê các khoản lãi do L viết; 01 quyển sổ gồm 15 tờ A4, có bìa mầu hồng, các tờ còn 

lại là giấy vay tiền (trên bìa có chữ M1); 01 quyển sổ gồm 10 tờ A4 nội dung là các 

giấy vay tiền (trên bìa có chữ M2). 01 quyển sổ gồm 52 tờ A4, có bìa mầu hồng, các 

tờ còn lại là giấy vay tiền (trên bìa có chữ M3). 01 quyển sổ gồm 12 tờ A4, có bìa 

mầu hồng, các tờ còn lại là giấy vay tiền (trên bìa có chữ có chữ M4). 01 quyển sổ 

gồm 5 tờ A4, có bìa mầu hồng, các tờ còn lại là giấy vay tiền (trên bìa có chữ M5); 

01 quyển sổ gồm 100 tờ A4, có bìa mầu xanh, các tờ còn lại là giấy vay tiền (trên 

bìa có chữ M6); 01 quyển sổ ghi chép, có bìa cứng, tờ còn lại có dòng kẻ, gồm 34 

trang (trên bìa có chữ M7); 01 quyển sổ ghi chép, có bìa cứng, tờ còn lại có dòng kẻ, 

gồm 38 trang (trên bìa có chữ M8); 01 sổ hợp đồng cầm đồ bìa mầu xanh gồm 32 tờ; 

01 giấy nhận tiền đề ngày 27/6/2019, 01 giấy nhận tiền đề ngày 15/6/2019, 01 giấy 

nhận tiền đề ngày 16/6/2019 - tại mục người nhận đều có chữ ký của Nguyễn Thị H, 

01 giấy báo  của ngân hàng Nông Nghiệp, mặt sau có chữ ký và chữ viết của chị 

Nguyễn Thị H đang được lưu trong hồ sơ vụ án nay cần tiếp tục lưu hồ sơ vụ án. 

- Trả lại bị cáo L: 01 giấy chứng nhận kinh doanh số 20A8009512 do UBND 

TP Bcấp ngày 17/4/2012; 01 giấy chứng nhân kinh doanh số 20F8008380 do UBND 

huyện Lcấp ngày 05/12/2014.  

- Trả lại cho chị Phan Thị Thanh H số tiền 67.700.000 đồng. 

5. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với Viện kiển sát, bị cáo xin Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt.                          
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra và Điều tra viên, của 

Viện kiểm sát nhân dân và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì 

thấy: Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cũng như 

Điều tra viên và Kiểm sát viên thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo 

và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy, Hội đồng 

xét xử xác định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án là hợp pháp. 

[2] Về tội danh: 

T¹i phiªn toµ bÞ c¸o Nguyễn Văn L mét lÇn n÷a ®· khai nhËn toµn bé hµnh vi 

ph¹m téi cña m×nh. Lêi khai nhËn téi cña bÞ c¸o phï hîp víi các tài liệu, chứng cứ 

do cơ quan điều tra đã thu thập được; lêi khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan; kết luận giám định và các tµi liÖu, chøng cø kh¸c cã trong hå s¬ vô ¸n ®· được 

đưa ra xem xÐt t¹i phiªn toµ. Héi ®ång xÐt xö cã ®ñ c¬ së kÕt luËn: Trong khoảng 

thời gian từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, Nguyễn Văn L đã thực hiện 

hành vi cho vay lãi nặng đối với 07 người bao gồm: chị Lương Thùy L, anh Phạm 

Văn P, chị Nguyễn Thị T, anh Hoàng Văn C, anh Trương Văn M, anh Thân Văn T, 

anh Bùi Văn C với tổng số tiền cho vay là 268.000.000 đồng, mức lãi suất lần lượt 

là 120%/1 năm, 135%/ 1 năm, 180%/ 1 năm, 144%/ 1 năm, 144%/ 1 năm, 120%/ 1 

năm, 108%/1 năm. Như vậy, mức lãi suất L cho những người vay vượt quá 5 lần so 

với mức lãi suất cao nhất được quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự.  

Tổng số tiền gốc bị cáo L cho 07 người nêu trên vay lãi nặng là 268.000.000 

đồng. Tổng số tiền lãi thu được là 140.699.000 đồng (trong đó tiền lãi theo quy định 

của Bộ luật dân sự là 26.532.500đồng đồng; tiền thu lợi bất chính (thu vượt quy 

định) 114.166.500 đồng). 

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao 

dịch dân sự” được quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự. Do vậy, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản trên 

là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Hành vi của bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là 

trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. “Tín dụng đen” đang hoành hành ở khắp mọi nơi, 

khiến nhiều gia đình tan gia bại sản, không có khả năng trả nợ, nhiều trường hợp 
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phải bỏ nhà đi xa xứ và luôn sống trong tình cảnh lo sợ vì bị siết nợ. Gây mất trật tự 

trị an, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. 

Hành vi phạm tội của bị cáo diễn ra trong thời điểm có nhiều loại tội phạm và 

hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen đang có chiều hướng gia tăng, 

đã gián tiếp gây ra các loại tội phạm khác như giết người, cướp tài sản, cố ý gây 

thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng...Việc xử lý hành 

vi phạm tội của bị cáo khi cả nước đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm và các hành 

vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm 

nhằm mục đích trừng trị, cải tạo, giáo dục bị cáo và để đáp ứng yêu cầu phòng 

chống loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen trong giai đoạn hiện nay. 

[4]. Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Tại cơ 

quan điều tra và tại phiên toà bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối 

cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.     

 [5]. Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Mặc dù bị 

cáo thực hiện nhiều lần hành vi cho vay lãi nặng với nhiều người khác nhau nhưng 

chỉ có một lần trong tổng số các lần bị cáo cho người khác vay tiền có số tiền thu lời 

bất chính trên ba mươi triệu đồng, những lần còn lại số tiền thu lợi bất chính đều 

dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 30 triệu) theo khoản 1 

Điều 201 của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, tổng số tiền thu lợi bất của tổng các lần 

thực hiện hành vi của bị cáo là trên 100 triệu đồng và các hành vi được thực hiện 

liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian nên  bị cáo đã bị áp dụng tình tiết định khung 

hình phạt, do đó bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

“phạm tội 2 lần trở lên” là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 52 Bộ luật hình 

sự. 

[6]. Xét về nhân thân của bị cáo thì thấy: Bị cáo Nguyễn Văn L là người có nhân 

thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội. 

[7]. Xét về hình phạt bổ sung: Theo quy định của Bộ luật hình sự đối với loại 

tội phạm này, ngoài hình phạt chính còn có hình phạt bổ sung. Tuy nhiên, căn cứ 

vào các tài liệu bị cáo cung cấp cho thấy: Bị cáo đang bị bênh viên gan virus B, bệnh 

đái tháo đường tuyp 2 và bệnh Xơ gam phải đi điều trị thường xuyên. Do vậy, không 

cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phát tiền, cũng như các hình thức phạt bổ 

sung khác đối với bị cáo. 

[8] Sau khi xem xét hành vi, tính chất, mức độ, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Bản thân bị cáo là người có nhân thân 

tốt, có nơi cư trú rõ ràng, ngoài lần phạm tội này bị cáo chưa từng bị xét xử, bị cáo 



 13 

được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; bản thân bị cáo đang bị 

nhiều bệnh phải điều trị tại các cơ sở y tế. Xét thấy việc không bắt bị cáo đi chấp 

hành hình phạt tù thì cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu 

trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhằm đề cao chính sách nhân đạo, 

khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội, tạo cơ hội cho bị cáo sửa chữa, 

cải tạo thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Do vậy, chưa cần thiết phải bắt 

bị cáo chấp hành hình phạt tù có thời hạn mà cho bị cáo được hưởng án treo theo 

quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là 

đủ để bị cáo lấy đó làm bài học tu dưỡng rèn luyện bản thân làm người có ích cho 

gia đình và xã hội. 

[9] Ngoài 07 người bị cáo cho vay lãi nặng bị xử lý trong vụ án này thì bị cáo 

còn cho nhiều người khác vay. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến 

hành làm việc với những người vay và xác định việc bị cáo cho những người này 

vay tiền với lãi suất không vượt quá 5 lần lãi suất cáo nhất theo quy định của Bộ luật 

dân sự nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý trong vụ án này là đúng. 

[10]. Đối với những người vay tiền gồm: Anh Trần Trung K; anh Nguyễn 

Văn M; anh Trần Văn T; anh Nguyễn Đình P và chị Nguyễn Thị L, có tên trong sổ 

vay tiền do Công an thu giữ của bị cáo L. Qua xác minh tại địa phương thì những 

người trên không còn cư trú tại địa phương và một số người thì không xác định được 

thông tin, địa chỉ ở đâu nên Cơ quan điều tra chưa triệu tập làm việc được nên chưa 

có căn cứ để xử lý là phù hợp. 

 [11] Đối với sự việc ngày 22/12/2019 chị Lương Thùy L bị hai đối tượng 

không xác định được danh tính gây thương tích. Quá trình điều tra Nguyễn Văn L 

không thừa nhận có liên quan đến vụ việc trên. Ngày 01/10/2020, chị Nguyễn Thị L 

đã rút đơn trình báo và từ chối giám định thương tích nên không có căn cứ để xử lý. 

[12]. Về trách nhiệm dân sự và các biện pháp tư pháp:  

[12.1] Đối với tiền gốc của tổng số các lần bị cáo L cho những người vay là 

268.000.000 đồng được xác định là công cụ, phương tiện phạm tội nhằm thu lợi bất 

chính (thu lãi nặng) và tổng số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất 20%/năm là 

26.532.500đồng được xác định là tiền phát sinh từ tội phạm nên buộc bị cáo phải 

nộp lại để sung vào ngân sách nhà nước.  

[12.2] Đối với khoản thu lợi bất chính 114.166.500 đồng là số tiền lãi bị cáo 

thu của những người vay vượt mức lãi suất cao nhất cho phép 20%/ năm. Theo quy 

định tại Điều 468 Bộ luật dân sự thì phần lãi suất vượt quá 20%/năm là giao dịch 

dân sự không có hiệu lực pháp luật nên theo quy định của pháp luật những người 

vay được nhận lại số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vượt quá 20%/năm. Tuy 

nhiên, tại cơ quan điều tra những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu 

cầu gì và tại phiên toà hôm nay những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều 
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vắng mặt nên cần tách ra và dành quyền khởi kiện để giải quyết bằng vụ án dân sự 

khác khi có yêu cầu.  

[13] Đối với số tiền gốc một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (người 

vay) đến nay chưa trả hết cho bị cáo L. Do bị cáo và những người vay không yêu 

cầu giải quyết trong vụ án này nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết. Bị cáo L 

có quyền yêu cầu những người vay trả lại cho mình số tiền gốc họ còn nợ. Nếu phát 

sinh tranh chấp thì có quyền yêu cầu giải quyết bằng vụ án dân sự khác. 

[14]. Về xử lý vật chứng và tài sản bị tạm giữ:  

Đối với 01 tờ hóa đơn có chữ và số liệt kê các khoản lãi do L viết; 01 quyển 

sổ gồm 15 tờ A4, có bìa mầu hồng, các tờ còn lại là giấy vay tiền (trên bìa có chữ 

M1); 01 quyển sổ gồm 10 tờ A4 nội dung là các giấy vay tiền (trên bìa có chữ M2). 

01 quyển sổ gồm 52 tờ A4, có bìa mầu hồng, các tờ còn lại là giấy vay tiền (trên bìa 

có chữ M3). 01 quyển sổ gồm 12 tờ A4, có bìa mầu hồng, các tờ còn lại là giấy vay 

tiền (trên bìa có chữ có chữ M4). 01 quyển sổ gồm 5 tờ A4, có bìa mầu hồng, các tờ 

còn lại là giấy vay tiền (trên bìa có chữ M5); 01 quyển sổ gồm 100 tờ A4, có bìa 

mầu xanh, các tờ còn lại là giấy vay tiền (trên bìa có chữ M6); 01 quyển sổ ghi chép, 

có bìa cứng, tờ còn lại có dòng kẻ, gồm 34 trang (trên bìa có chữ M7); 01 quyển sổ 

ghi chép, có bìa cứng, tờ còn lại có dòng kẻ, gồm 38 trang (trên bìa có chữ M8); 01 

sổ hợp đồng cầm đồ bìa mầu xanh gồm 32 tờ; 01 giấy nhận tiền đề ngày 27/6/2019, 

01 giấy nhận tiền đề ngày 15/6/2019; 01 giấy nhận tiền đề ngày 16/6/2019 - tại mục 

người nhận đều có chữ ký của Nguyễn Thị H; 01 giấy báo  của ngân hàng Nông 

nghiệp, mặt sau có chữ ký và chữ viết của chị Nguyễn Thị H là vật chứng của vụ án 

và cũng là tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi tội phạm của bị cáo đang được lưu 

giữ theo hồ sơ vụ án. Do vậy, cần tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án. 

- Đối với 01 giấy chứng nhận kinh doanh số 20A8009512 do UBND TP Bắc 

Giang cấp ngày 17/4/2012; 01 giấy chứng nhân kinh doanh số 20F8008380 do 

UBND huyện Lạng Giang cấp ngày 05/12/2014 – ngành nghê kinh doanh dịch vụ 

cầm đồ không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo. 

- Đối với số tiền 67.700.000 đồng Công an thu giữ khi khám xét nhà của bị 

cáo. Quá trình giải quyết vụ án chị Phan Thị Thanh H (vợ bị cáo L) xác định số tiền 

này là tài sản riêng của chị Hoàn không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo L, 

bản thân bị cáo L cũng thừa nhận không có số tiền này. Do vậy, cần trả lại chị H số 

tiền trên. 

  [15] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự”.  

2. Về hình phạt:  

Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; 

Xử phạt: Nguyễn Văn L 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Văn L cho Uỷ 

ban nhân dân phường L, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời 

gian thử thách.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng theo 

quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

 3. Về các biện pháp tư pháp và tài sản bị tạm giữ: Áp dụng điểm a, điểm b 

khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015:  

- Buộc bị cáo Nguyễn Văn L phải nộp lại tổng số tiền 294.532.500 đồng 

(trong đó: Số tiền gốc cho vay là 268.000.000 đồng và tiền lãi tương ứng với mức lãi 

suất 20%/năm là 26.532.500đồng) để sung quỹ Nhà nước.  

- Trả lại bị cáo 01 giấy chứng nhận kinh doanh số 20A8009512 do UBND TP 

Bắc Giang cấp ngày 17/4/2012; 01 giấy chứng nhân kinh doanh số 20F8008380 do 

UBND huyện Lạng Giang cấp ngày 05/12/2014. 

- Trả lại cho chị Phan Thị Thanh H số tiền 67.700.000 đồng. 

(Toàn bộ đặc điểm vật chứng theo quyết định chuyển vật chứng số 165/QĐ-

VKS ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang 

và biên bản giao nhận tài sản tạm giữ ngày 15/12/2020 giữa Công an thành phố Bắc 

Giang và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang). 

4. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và 333 của Bộ luật tố tụng hình sự:  

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tống đạt hoặc niêm yết bản án. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; 7; 7a; 7b và 9 

của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 của Luật thi hành án dân sự .  

 
Nơi nhận:                                                                       
- VKSND thành phố Bắc Giang; 

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- Công an thành phố Bắc Giang; 

- TAND Tỉnh Bắc Giang; 

- Chi cục THADS TP Bắc Giang; 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

Dương Văn Hải 
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